
Tuần  16 (Từ ngày 23 đến ngày 27/12/2024)     Lớp 2A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/12 

Sáng 

1  HĐTN 
Chào cờ - Giáo dục Kĩ năng phòng chống tệ nạn 

xã hội 
 

2 76 Toán Ngày - tháng BGĐT,bn 

3 151 TV ( Đọc) Cánh cửa nhớ bà BGĐT,TC 

4 152 TV ( Đọc) Cánh cửa nhớ bà BGĐT 

Chiều 

5  BT văn hóa Luyện viết: Cánh cửa nhớ bà (khổ 1,2) BN 

6  Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I  

7  
GDTC Đi kiễng gót  theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai 

tay chống hông - Trò chơi 

 

Ba 

24/12 

Sáng 

1  Tiếng Anh T Unit 5: Free Time Activities  

2 153 TV( tập viết) Chữ hoa Ô,Ơ Chữ mẫu, 

3 154 TV(nóinghe) Kể chuyện bà cháu BGĐT 

4 77 Toán Ngày - tháng BGĐT,bn 

Chiều 

5  HĐTN Lựa chọn trang phục  

6 31 TNXH Ôn tập Cộng đồng địa phương BGĐT 

7    BGĐT 

Tư 

25/12 

 

Sáng 

1 78 Toán Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch BGĐT 

2  T A Unit 5: Free Time Activities  

3 155 TV ( Đọc) Thương ông BGĐT 

4 156 TV ( Đọc) Thương ông BGĐT,TC 

Chiều 

5  KN công dân số Kích hoạt, đăng nhập và thoát khỏi Duolingo  

6  GDTC 
Bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ vòng trái, 

vòng phải  - Trò chơi 

 

7  BT văn hóa Ôn: Ngày -giờ - tháng BN 

8     

Năm 

26/12 

Sáng 

1  Tiếng Anh Unit 5  

2  Thư viện Đọc sách thư viện BGĐT 

3 79 Toán Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch BGĐT,bn 

4 157 TV( Nghe viết) Thương ông BGĐT 

Chiều 

5 158 TV( LT1) Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động BGĐT 

6  TC MT Vẽ cây, vẽ nhà  

7 16 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình BGĐT 

Sáu 

27/12 

Sáng 

1 159 TV( LT2) Viết đoạn văn kể việc đã làm cùng người thân BGĐT,bn 

2  Mĩ thuật Chiếc bánh sinh nhật  

3 80 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

4     160 TV(Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5 30 TNXH Ôn tập  BGĐT 

6  BT văn hóa Ôn:Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động BN 

7  
HĐTN PTTNTT: Phòng tránh TNTT do điện giật và sét 

đánh 

+ Sinh hoạt lớp 

BGĐT 

 



 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 10 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày 2 tháng 12 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

                                 Hoàng Thị Mỹ 

 

 


